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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020 

 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng) và chính sách đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo 
  

  Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BDT ngày 18/12/2020 của Ban Dân tộc tỉnh 

Điện Biên Phê duyệt Kế hoạch thanh tra chính sách dân tộc năm 2021; 

  Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-BDT ngày 04/8/2021 của Ban Dân tộc tỉnh 

Điện Biên Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn 

Chương trình 135 năm 2020 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng); Chính sách đối với người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. 

  UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

  I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN  

1. Đặc điểm tình hình của địa phương 

Tuần Giáo là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Điện Biên, diện tích tự nhiên 

trên 113.000 ha; phía Bắc giáp huyện Tủa Chùa, phía Tây và Tây Nam giáp huyện 

Mường Ảng, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Sơn La, phía Tây và Tây Bắc giáp 

huyện Mường Chà. Huyện có 18 xã, 1 thị trấn với 177 khối, bản. Dân số có trên 

90.000 người; dân số của huyện chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 

90% tổng dân số toàn huyện (Dân tộc Thái 59,03%, dân tộc Mông 25,79%, dân tộc 

Kinh 8,56%, dân tộc Kháng 3,49%, dân tộc Khơ Mú 2,82%, còn lại là các dân tộc 

khác).  

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ 

được mức tăng trưởng khá, quốc phòng - an ninh ổn định và giữ vững; nhân dân các 

dân tộc, lực lượng vũ trang luôn đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức của nhân dân về các chủ 

trương, chính sách về công tác Dân tộc ngày càng sâu rộng. Qua đó các chương 

trình, dự án, chính sách về dân tộc tiếp tục được thực hiện ngày càng hiệu quả. 

Song Tuần Giáo vẫn là một huyện miền núi, địa hình bị chia cắt mạnh, giao 

thông đi lại khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33,16%, hộ cận nghèo 16,44% (trong 

đó hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm trên 99%, hộ cận nghèo là dân tộc thiểu số 

chiếm 99,5 %). 18/19 xã, thị trấn, 156/177 khối bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

Trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một bộ phận nhân dân về pháp luật 

còn hạn chế, nhất là ở vùng cao, vùng sâu; cơ sở phục vụ phát triển thương mại, 

dịch vụ, du lịch còn nhiều khó khăn. Giáo dục và Đào tạo phát triển chưa đồng đều, 

việc giảm nghèo chưa vững chắc, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, đặc 

biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, vùng sâu. Các vấn đề về tảo 
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hôn, hôn nhân cận huyết, lợi dụng tôn giáo, buôn bán ma túy, tuyên truyền đạo trái 

phép còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội nói chung và thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện nói riêng.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

2.1. Về Chương trình 135 (dự án đầu tư cơ sở hạ tầng) 

Sau khi được phê duyệt kế hoạch đầu tư, UBND huyện chỉ đạo các phòng, 

ban, UBND các xã, thị trấn căn cứ hướng dẫn của cấp trên và các văn bản quy định 

hiện hành của nhà nước tổ chức triển khai thực hiện. Các chính sách được thực hiện 

đúng lộ trình đảm bảo kế hoạch giao.   

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, quản lý, sử dụng nguồn 

lực các chương trình dự án cho cả giai đoạn và cụ thể cho từng năm. Công tác quản 

lý đảm bảo theo đúng luật ngân sách nhà nước. Ngay sau khi UBND tỉnh phân bổ 

nguồn vốn kế hoạch, UBND huyện đã ban hành quyết định phân bổ vốn cho các 

đơn vị làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Trong quá trình thực hiện các chương trình dự án, UBND huyện chỉ đạo các 

phòng ban chuyên môn, UBND các xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Người 

dân được tham gia từ khâu rà soát lập danh mục đầu tư. Các xã có chương trình dự 

án được đầu tư đều thành lập Ban giám sát cộng đồng có sự tham gia của đại diện 

các bản. 

Việc thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án được thực hiện theo 

đúng hướng dẫn và quy định hiện hành. Nguồn vốn, mức vốn chương trình, dự án 

đều được thẩm định trước khi UBND huyện ban hành quyết định đầu tư. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ hàng tháng, quý, hàng năm. 

2.2. Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  

Năm 2020, UBND huyện giao Phòng Dân tộc là cơ quan thường trực, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2020, huyện ban hành các văn 

bản triển khai thực hiện: Văn bản số 1621/UBND-DT ngày 14/10/2019 của UBND 

huyện Tuần Giáo về việc rà soát, bổ sung, thay thế danh sách người có uy tín năm 

2020 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ; Văn bản số 12/UBND-DT ngày 03/01/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về 

việc rà soát lại danh sách người có uy tín năm 2020 theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTgngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 219/UBND-

DT ngày 26/02/2020 về việc tuyên truyền phổ biến và thực hiện chế độ, chính sách 

đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg  ngày 06/3/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ năm 2020. 

3. Việc phân cấp, quản lý dự án, chính sách dân tộc 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn và UBND 

các xã, thị trấn, UBND huyện giao cho các đơn vị quản lý thực hiện các Chương 
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trình dự án: Phòng Dân tộc huyện tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ban quản lý dự án các công trình 

huyện triển khai thực hiện Chương trình 135 (dự án đầu tư cơ sở hạ tầng), năm 2020 

trực tiếp làm chủ đầu tư 03 công trình (Trong đó công trình thủy lợi bản Cong, bản 

sảo xã Quài Cang đã được thanh tra năm 2020); UBND xã làm chủ đầu tư 02 công 

trình theo các Quyết định: 

- Quyết định giao nhiệm vụ: Tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 

08/10/2019 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự 

án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, thuộc Chương trình MTQG Xây 

dựng Nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 huyện Tuần Giáo. 

- Quyết định phân bổ vốn số: Tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 

06/3/2020 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương 

năm 2020; Công văn số 35/CV-TCKH ngày 12/3/2020 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020; Quyết định số 

2288/QĐ-UBND  ngày 28/12/2020 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2020 và vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 thuộc các 

chương trình MTQG, huyện Tuần Giáo. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Chương trình 135 năm 2020 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng)  

1.1. Công trình: Đường dân sinh ngầm tràn liên hợp bản Nong Tóng xã 

Nà Tòng (Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo làm chủ đầu tư) 

Tổng mức đầu tư: 5.200.000.000 đồng; 

Kế hoạch vốn: 4.553.000.000 đồng; 

Giá trị thực hiện: 4.406.000.000 đồng; 

Giá trị thanh toán: 4.394.613.000 đồng, đã giải ngân: 4.262.130.000 đồng; 

Dư dự toán: 290.870.000 đồng. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

Công trình hiện nay đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng. 

1.2. Công trình: Nước sinh hoạt trung tâm xã Phình Sáng (Ban Quản lý 

dự án các công trình huyện Tuần Giáo làm chủ đầu tư) 

Tổng mức đầu tư: 1.550.000.000 đồng; 

Kế hoạch vốn: 1.478.000.000 đồng; 

Giá trị thực hiện: 1.333.000.000 đồng; 

Giá trị thanh toán: 1.328.647.000 đồng, đã giải ngân: 1.318.233.000 đồng; 

Dư dự toán: 159.767.000 đồng.  

(có biểu chi tiết kèm theo) 
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Công trình hiện nay đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng. 

1.3. Bản đặc biệt khó khăn (01 bản) đường nội bản Dửn GĐ2, xã Chiềng 

Sinh  

Tổng mức đầu tư là: 1.100.000.000 đồng  

Kế hoạch vốn: 990.885.293 đồng; 

Giá trị thực hiện: 990.885.293 đồng; 

Giá trị thanh toán: 1.099.187.727 đồng, đã giải ngân: 850.000.000 đồng.  

(có biểu chi tiết kèm theo) 

Hiện công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. 

1.4. Đường giao thông bản Hán xã Quài Cang  

Tổng mức đầu tư là: 1.050.000.000 đồng; 

Kế hoạch vốn: 993.800.000 đồng; 

Giá trị thực hiện: 943.891.987 đồng; 

Giá trị thanh toán: 943.891.987 đồng, đã giải ngân: 848.396.000 đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Hiện công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. 

2. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2020 

Năm 2020, huyện Tuần Giáo có 167 người có uy tín, tổng kinh phí thực hiện 

chính sách đối với người có uy tín là 95.400.000 đồng, cụ thể: 

+ Thăm hỏi tặng quà tết cho 166/167 người có uy tín được phê duyệt tại Quyết 

định số 154/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Điện Biên (01 người đã 

qua đời tháng 6/2020) với tổng kinh phí 83 triệu đồng. 

 + Thăm hỏi 13 lượt người có uy tín bị ốm đau với số tiền 10.400.000 đồng. 

 + Thăm viếng, động viên 01 người có uy tín và 03 thân nhân người có uy tín qua 

đời với tổng kinh phí 2.000.000 đồng.  

Việc cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí cho người có uy tín trên địa bàn 

huyện: Qua nắm tình hình cấp phát, nhìn chung năm 2020 lực lượng người có uy tín 

trên địa bàn điều được nhận 03 loại ấn phẩm báo, tạp chí: Báo Nhân Dân, Báo Dân 

tộc và Phát triển, Báo Điện Biên.  

3. Đánh giá việc thực hiện các dự án, chính sách dân tộc cụ thể 

3.1. Chương trình 135 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng) 

UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo theo đúng 

quy định, trình tự hướng dẫn của tỉnh, trung ương đảm bảo kế hoạch đề ra. 
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Công tác quản lý sử dụng nguồn vốn được thực hiện đúng Luật ngân sách, 

các nguồn vốn được bố trí theo đúng chương trình, dự án. Việc thanh, quyết toán 

hàng năm được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Nhìn chung, hiệu quả mang lại từ các chương trình, dự án là rất lớn, làm thay 

đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện từ đó tạo sự đồng 

thuận và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tạo nên sức mạnh khối đại 

đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc 

phòng của địa phương. Đường giao thông được đầu tư xây dựng mới, giảm bớt khó 

khăn cho việc đi lại từ bản đến trung tâm xã và từ trung tâm xã đến huyện, tạo điều 

kiện thuận cho việc đi lại giao lưu phát triển kinh tế - văn hoá xã hội. Tệ nạn xã hội 

từng bước được đẩy lùi. Việc đầu tư các công trình nước sinh hoạt đảm bảo nước 

sạch, nâng cao cuộc sống sinh hoạt cho bà con nhân dân. 

3.2. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

UBND huyện đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quyết 

định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa 

chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số đến các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đúng 

thời gian và nội dung quy định. Trong năm, đã vận động người có uy tín phát huy 

vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhằm thay  đổi, bài trừ những hủ 

tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư”; trong công tác hòa giải, đối nhân xử thế của 

mỗi thành viên trong cộng đồng; trong vận động nhân dân tham gia thực hiện các 

cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần củng cố khối đoàn kết 

toàn dân, truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

trên tất cả mọi mặt của đời sống KT - XH đến với đông đảo nhân dân các dân tộc 

như: Đẩy mạnh phát triển sản xuất; phát triển văn hóa xã hội; bảo vệ môi trường, 

bảo vệ và phát triển rừng; giữ gìn an ninh trật tự; vận động đồng bào phát huy 

những phong tục, tập quán tiến bộ, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc. 

III. ĐÁNH GIÁ MẶT LÀM ĐƯỢC, CHƯA ĐƯỢC 

1. Mặt làm được 

- Về Chương trình 135: Đã vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng, 

các công trình xây dựng được bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy tốt hiệu quả 

làm thay đổi diện mạo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nâng cao 

chất lượng cuộc sống của bà con nhân dân, tạo sự chuyển biến, đồng thuận lớn 

trong triển khai thực hiện các dự án, chính sách. Công tác thanh toán, quyết toán 

nguồn vốn đầu tư được thực hiện đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. 

- Về chính sách người có uy tín: Đã thực hiện thăm hỏi, động viên người có 

uy tín kịp thời theo quy định hiện hành. Công tác rà soát bình chọn người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện đảm bảo theo các văn bản 

hướng dẫn của cấp trên. 
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2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Về Chương trình 135: 

+ Định mức kinh phí hỗ trợ Chương trình 135 cho một xã thấp dẫn đến đầu tư 

nhỏ lẻ chưa mang lại hiệu quả cao. Chính sách hỗ trợ còn mang tính bình quân 

chung xã có nhiều bản cũng được hưởng như xã có ít bản. 

+ Công tác triển khai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do UBND xã 

làm chủ đầu tư còn chậm và lúng túng do xã chưa có kinh nghiệm làm chủ đầu tư. 

+ Công tác quản lý và giám sát dự án thuộc nhiệm vụ của BQL xã và Ban 

giám sát cộng đồng chưa thực sự hiệu quả do các thành viên không có chuyên môn 

về xây dựng. 

- Về chính sách người có uy tín: Chưa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, 

tổ chức cho lực lượng người có uy tín đi thăm quan học tập kinh nghiệm ở địa 

phương khác do huyện còn khó khăn chưa bố trí được kinh phí thực hiện và thực 

hiện các đợt giãn cách do đại dịch Covid-19. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị với UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức 

tập huấn, thăm quan học tập kinh nghiện cho người có uy tín trên địa bàn huyện.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020 (hỗ trợ 

đầu tư cơ sở hạ tầng) và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận: 
- Ban dân tộc tỉnh; 

- Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh; 

- TT Huyện ủy;     (b/c) 

- TT HĐND huyện;    (b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Ban QLDA các công trình huyện; 

- Phòng Dân tộc; 

- UBND xã: Quài Cang, Chiềng Sinh; 

- Lưu./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tuyên 
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